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A. NỘI DUNG ÔN TẬP:
I. Văn bản:
1. Cách đọc hiểu các văn bản truyện đồng thoại
2. Cách đọc hiểu các văn bản thơ năm chữ
II. Tiếng Việt:
1. Cấu tạo từ tiếng Việt
2. Các biện pháp tu từ: nhân hóa, so sánh, ẩn dụ.
III. Tập làm văn
- Viết bài văn kể trải nghiệm của bản thân.
- Viết đoạn ghi lại cảm xúc về một bài thơ, đoạn thơ có yếu tố tự sự, miêu tả.
B. DẠNG BÀI:
Dạng 1: Đọc hiểu
- Trắc nghiệm 
Dạng 2: Viết
- Viết bài văn kể trải nghiệm của bản thân.
- Viết đoạn ghi lại cảm xúc về một bài thơ, đoạn thơ có yếu tố tự sự, miêu tả.
C. MỘT SỐ BÀI TẬP CỤ THỂ:
PHẦN 1. ĐỌC – HIỂU
Bài tập 1: Đọc đoạn trích sau và thực hiện yêu cầu:
Bà kiến đã già, một mình ở trong cái tổ nhỏ dưới mô đất, vừa chật hẹp, vừa ẩm ướt. Mấy hôm nay, bà đau ốm cứ rên hừ hừ. Ðàn kiến con đi tha mồi, qua nhà bà kiến, nghe tiếng bà rên liền chạy vào hỏi thăm:
· Bà ơi, bà làm sao mà kêu rên vậy?
· Ôi cái bệnh đau khớp nó hành hạ bà khổ quá đi mất! Nhà bà ở đây lại ẩm ướt, thiếu ánh nắng, khó chịu lắm các cháu ạ!
Ðàn kiến con vội nói:
· Thế thì để chúng cháu đưa bà đi sưởi nắng nhé!
Một con kiến đầu đàn chỉ huy đàn kiến con, tha về một chiếc lá đa vàng mới rụng, cả đàn xúm vào dìu bà ngồi lên chiếc lá đa, rồi lại cùng ghé vai khiêng chiếc lá đến chỗ đầy ánh nắng và thoáng mát. Bà kiến cảm thấy thật khoan khoái, dễ chịu.
(Trích truyện Đàn kiến con ngoan ngoãn, NXBGD 2020)
Câu 1. Đoạn trích trên thuộc thể loại nào?
A. Truyện cổ tích	B. Truyện đồng thoại
C. Truyện truyền thuyết				D.Truyện ngắn 
Câu 2. Đoạn trích trên sử dụng ngôi kể thứ mấy?
A. Ngôi thứ nhất	B. Ngôi thứ hai
C. Cả ngôi thứ nhất với ngôi thứ ba	D. Ngôi thứ ba 
Câu 3. Nhân vật chính trong đoạn trích trên là ai?
A. Bà kiến già		B. Đàn kiến con
C. Bà kiến già và đàn kiến con			D. Chiếc lá đa 
Câu 4. Đoạn trích trên sử dụng chủ yếu biện pháp tu từ gì?
A. Nhân hóa	B. Ẩn dụ	C. Hoán dụ	D. So sánh
Câu 5. Chi tiết “đưa bà kiến già đi sưởi nắng” thể hiện phẩm chất gì của đàn kiến con?
A. Quan tâm, giúp đỡ				B. Thông minh, lanh lẹ
C. Năng động, hoạt bát		D. Nhiệt tình, chăm chỉ
Câu 6. Chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống trong câu sau: Đoạn trích thể hiện tình cảm, cảm xúc gì của tác giả đối với loài vật? 
A. Yêu thương					B. Quan tâm
C. Kính trọng		D. Trân trọng
Câu 7. Câu nào sau đây nói đúng chủ đề của đoạn trích?
A. Đoạn trích thể hiện sự quan tâm, giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc sống.
B. Đoạn trích thể hiện tình cảm sâu sắc của đàn kiến con với bà kiến.
C. Đoạn trích thể hiện tinh thần đoàn kết của đàn kiến.
D. Đoạn trích thể hiện sự ngưỡng mộ của bà kiến già đối với đàn kiến con.
Câu 8. Từ láy “hừ hừ” trong câu: “Mấy hôm nay, bà đau ốm cứ rên hừ hừ” có tác dụng gì?
A. Gợi tả hành động của bà kiến.	B. Gợi tả hình dáng của bà kiến.
C. Gợi tả tiếng rên của bà kiến.	D. Gợi tả cảm xúc của bà kiến.
Câu 9. Trình bày ý kiến của em về hành động của đàn kiến con.
Câu 10. Qua việc làm của đàn kiến con, em rút ra được bài học gì trong cuộc sống?

Bài tập 2: Đọc văn bản sau và trả lời các câu hỏi:
“Bơi càng lên mặt ao thấy càng nóng, cá Chuối mẹ bơi mãi, cố tìm hướng vào bờ. Mặt ao sủi bọt, nổi lên từng đám rêu. Rất khó nhận ra phương hướng. Chuối mẹ phải vừa bơi vừa nghếch lên mặt nước để tìm hướng khóm tre, trời bức bối ngột ngạt. Lắm lúc Chuối mẹ muốn lặn ngay xuống đáy cho mát, nhưng nghĩ đến đàn con đang đói, chờ ở vùng nước đằng kia, Chuối mẹ lại cố bơi. Khóm tre bên bờ đã gần đây rồi. Khi tới thật gần, Chuối mẹ chỉ còn trông thấy gốc tre, không thấy ngọn tre đâu. Chuối mẹ bơi sát mép nước rồi rạch lên chân khóm tre. Tìm một chỗ mà Chuối mẹ đoán chắc là có tổ kiến gần đó. Chuối mẹ giả vờ chết, nằm im không động đậy. Trời nóng hầm hầm. Hơi nước lá ải cùng với mùi tanh trên mình Chuối mẹ bốc ra làm bọn kiến lửa gần đó thèm
thuồng. Bọn chúng thi nhau đi kiếm mồi. Vừa bò loằng ngoằng vừa dò dầm về phía cỏ mùi tanh cá.
Đầu tiên Chuối mẹ cảm thấy buồn buồn ở khắp mình, sau đó đau nhói trên da thịt. Biết kiến kéo đến đã đông, Chuối mẹ liền lấy đuôi quẩy mạnh, rồi nhảy tũm xuống nước. Bọn kiến không kịp chạy, nổi lềnh bềnh trên mặt ao. Đàn Chuối con ùa lại tranh nhau đớp tới tấp. Thế là đàn Chuối con được mẻ no nê. Chuối mẹ bơi quanh nhìn đàn con đớp mồi, vui quá nên quên cả những chỗ đau bị kiến	đốt.”
(Trích “Mùa xuân trên cánh đồng” - Xuân Quỳnh)
Câu 1. Đoạn trích trên được viết theo thể loại nào?
A. Truyện ngắn	C. Truyện truyền thuyết
B. Truyện đồng thoại	D. Truyện cổ tích
Câu 2. Nhân vật chính trong đoạn trích trên là:
A. Cá Chuối mẹ	C. Bọn kiến lửa
B. Đàn Chuối con	D. Tổ kiến
Câu 3. Chỉ ra từ láy trong câu văn sau: “Bọn chúng thi nhau đi kiếm mồi. Vừa bò loằng ngoằng vừa dò dẫm về phía cỏ mùi tanh cá.”
A. Loằng ngoằng, dò dẫm	C. Dò dẫm, phương hướng
B. Kiếm mồi, loằng ngoằng	D. Mùi tanh, loằng ngoằng
Câu 4. Cá Chuối mẹ bơi mãi, cố tìm phương hướng vào bờ làm gì?
A. Để tìm hướng khóm tre
B. Để tìm chỗ giả chết, nằm im không động đậy
C. Để dụ đàn kiến
D. Để tự làm đau mình
Câu 5. Khi Chuối mẹ thấy đàn kiến đến đông, Chuối mẹ có hành động gì?
A. Quẫy đuôi để đuổi đàn kiến đi
B. Tự cắn vào da thịt mình
C. Cảm thấy buồn buồn khắp mình và cho đàn kiến cắn mình
D. Đuôi quẩy mạnh, rồi nhảy tũm xuống nước
Câu 6. Câu nào trong đoạn trích sau có chủ ngữ được mở rộng thành phần?
“Lắm lúc Chuối mẹ muốn lặn ngay xuống đáy cho mát, nhưng nghĩ đến đàn con đang đói, chờ ở vùng nước đằng kia, Chuối mẹ lại cố bơi(1). Khóm tre bên bờ đã gần đây rồi(2). Khi tới thật gần, Chuối mẹ chỉ còn trông thấy gốc tre, không thấy ngọn tre đâu(3). Chuối mẹ bơi sát mép nước rồi rạch lên chân khóm tre(4)”
A. Câu 1	B. Câu 2	C. Câu 3	D. Câu 4
Câu 7. Nhân vật trong câu chuyện trên được xây dựng bằng biện pháp nghệ thuật chính nào? 
A. So sánh	B. Nhân hoá
C. Điệp ngữ	D. Hoán dụ
Câu 8. Trong câu: “Bọn kiến không kịp chạy, nổi lềnh bềnh trên mặt ao.” có mấy vị ngữ?
A.1 B. 2	C. 3	D. 4
Câu 9. Nhân vật Chuối mẹ trong câu chuyện vừa mang đặc điểm của loài vật vừa mang đặc điểm của con người, em hãy chỉ rõ đặc điểm đó.
Câu 10. Qua đoạn trích trên, em hãy cho biết tác giả muốn gửi đến chúng ta thông điệp gì?

Bài tập 3: Đọc bài thơ sau và trả lời các câu hỏi:
SANG THU
(Hữu Thỉnh).
Bỗng nhận ra hương ổi Phả vào trong gió se
Sương chùng chình qua ngõ Hình như thu đã về
Sông được lúc dềnh dàng Chim bắt đầu vội vã
Có đám mây mùa hạ Vắt nửa mình sang thu

Vẫn còn bao nhiêu nắng Đã vơi dần cơn mưa Sấm cũng bớt bất ngờ Trên hàng cây đứng tuổi.

Câu 1. Bài thơ Sang thu được làm theo thể thơ nào?
A. Bốn chữ	B. Tự do	C. Năm chữ	D. Lục bát
Câu 2.Tác giả nhận ra mùa thu bắt đầu bằng giác quan nào?
A. Vị giác	B. Xúc giác	C. Khứu giác	D. Thị giác
Câu 3. Từ chùng chình gợi cảm giác như thế nào ?
A.Vôị vàng, gấp gáp	B. Bình tĩnh, chậm chạp, lững thững
C. Nhanh vội, khẩn trương	D. Vô cảm,thờ ơ
Câu 4. Dấu hiệu sang thu trong khổ thơ đầu được nhận ra từ những hình ảnh nào?
A. Gió, mây, sương
B. Mùi hương, gió, sương
C. Mây, gió
D. Hàng cây, mưa, nắng
Câu 5. Hình ảnh đám mây mùa hạ vắt nửa mình sang thu được hiểu như thế nào?
A. Đám mây lững lờ trôi trên bầu trời
B. Đám mây che khuất mặt trời
C. Đám mây trôi rất nhanh trên bầu trời
D. Đám mây một nửa đang ở bầu trời mùa hạ, một nửa đang ở bầu trời mùa thu.
Câu 6. Từ “Bỗng” trong câu “Bỗng nhận ra hương ổi” đồng nghĩa với từ nào?
A. Chợt		B. Ngỡ		C. Thấy 		D. Nghĩ
Câu 7. Biện pháp tu từ nào được sử dụng trong câu thơ “Sông được lúc dềnh dàng ”?
A. Nhân hóa	B. So sánh	C. Nói quá	D. Nói giảm, nói tránh
Câu 8. Hình ảnh “hàng cây đứng tuổi.” tượng trưng cho điều gì ở con người?
A. Tuổi ấu thơ	B. Tuổi trưởng thành.
C. Tuổi trung niên.	D. Tuổi già.
Câu 9. Bài thơ giúp ta hiểu được tình cảm gì trong tâm hồn nhà thơ?
Câu 10. Mùa thu thường gắn với những kỉ niệm nào của tuổi thơ. Những kỉ niệm đó gợi cho em những cảm xúc gì?

PHẦN II: VIẾT VĂN 
Viết bài văn kể trải nghiệm của bản thân. 
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ĐỊNH HƯỚNG ĐỀ CƯƠNG
Bài tập 1: 
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Đáp án
	B
	D
	C
	A
	A
	A
	A
	C


Câu 9: 
Gợi ý trả lời:
Hành động của đàn kiến con là một hành động rất đẹp và đáng trân trọng. Khi thấy bà kiến già bị ốm đau, sống trong môi trường ẩm thấp, đàn kiến con không thờ ơ mà đã chủ động hỏi thăm, cùng nhau đưa bà đi sưởi nắng để bà dễ chịu hơn. Điều đó cho thấy đàn kiến con biết yêu thương, quan tâm và sống có trách nhiệm với những người xung quanh.
Câu 10: 
Gợi ý trả lời:
Qua việc làm của đàn kiến con, em rút ra bài học rằng trong cuộc sống chúng ta cần biết yêu thương, quan tâm, giúp đỡ người khác, nhất là những người già yếu, bệnh tật hoặc gặp khó khăn. Sống đoàn kết, chan hòa sẽ giúp cuộc sống trở nên tốt đẹp và ý nghĩa hơn.

Bài tập 2: 
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Đáp án
	B
	A
	A
	B
	D
	A
	B
	B


Câu 9: 
Gợi ý trả lời: 
· Đặc điểm loài vật: bơi, lặn, quẩy đuôi, sống dưới nước, bị kiến đốt đau.
· Đặc điểm con người: biết suy nghĩ, biết lo lắng cho con, sẵn sàng chịu đau đớn, hi sinh bản thân để đàn con được no bụng.
→ Chuối mẹ là hình ảnh người mẹ giàu tình yêu thương, được xây dựng bằng nghệ thuật nhân hoá.
Câu 10: 
Gợi ý trả lời:
Đoạn trích gửi gắm thông điệp về tình mẫu tử thiêng liêng và sự hi sinh cao cả của người mẹ. Dù là con người hay loài vật, tình yêu thương dành cho con luôn mạnh mẽ, sẵn sàng vượt qua đau đớn, khó khăn. Qua đó, tác giả nhắc nhở chúng ta biết trân trọng, yêu thương và biết ơn cha mẹ.

Bài tập 3:  
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Đáp án
	C
	C
	B
	B
	D
	A
	A
	C


Câu 9: 
Gợi ý trả lời: 
Bài thơ thể hiện tình yêu thiên nhiên tha thiết, tinh tế của nhà thơ, đồng thời cho thấy những suy ngẫm sâu lắng về cuộc đời, về sự trưởng thành của con người khi đi qua những đổi thay của thời gian.

Câu 10: 
Gợi ý trả lời:
Mùa thu thường gắn với những kỉ niệm tuổi thơ như: ngày tựu trường, tiếng trống khai giảng, con đường làng đầy lá rụng, tiết trời mát mẻ. Những kỉ niệm ấy gợi cho em cảm xúc bồi hồi, trong trẻo, nhớ thương và trân trọng những năm tháng tuổi thơ đã qua.



